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1 2256201162873 Lê Thị Kim Anh 20/09/2007 6.9 7.5 7.7 7.6 Khá

2 2256201162878 Phan Thị Ngọc Hân 29/06/2007 6.9 7.4 7.5 7.4 Khá

3 2256201162879 Nguyễn Trường Hảo 25/07/2007 7.1 7.5 8.3 7.9 Khá

4 2256201162880 Nguyễn Tấn Hoàng 05/06/2005 8.1 7.6 7.9 7.8 Khá

5 2256201162884 Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân 27/07/2007 7.1 7.4 7.5 7.4 Khá

6 2256201162886 Hà Kim Ngọc 26/10/2007 7.5 7.4 7.8 7.6 Khá

7 2256201162889 Phan Yến Nhi 02/10/2007 7.5 7.5 8.3 8.0 Giỏi

8 2256201162891 Lê Hoàng Long Phúc 15/03/2007 7.1 7.3 7.7 7.5 Khá

9 2256201162892 Phạm Anh Thư 09/06/2005 7.5 7.5 7.9 7.7 Khá

10 2256201162894 Đỗ Phước Toàn 23/10/2007 7.5 7.4 7.8 7.6 Khá

11 2256201162897 Trương Ngô Tường Vy 09/10/2007 7.1 7.4 7.5 7.4 Khá

12 2256201162899 Châu Thuận Ý 12/10/2007 8.0 7.5 8.3 8.0 Giỏi
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